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1 2600461574 Phạm Hữu Doanh Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

2 2600603596 Nguyễn Văn Huế Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Chăn nuôi gia cầm Ngày 14/7/2026

3 8018743089 Lương Hùng Cường Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 14/7/2026

4 2600660298 Nguyễn Văn Cường Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Ngày 14/7/2026

5 2600660280 Nguyễn Văn Vương Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

6 2600667222 Nguyễn Tiến Dũng Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

7 2600660308 Nguyễn Hữu Tùng Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Ngày 14/7/2026

8 2600660315 Nguyễn Trọng Khanh Xã Thanh Thủy Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Ngày 14/7/2026

9 2600660361 Hoàng Văn Lượng Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 14/7/2026

10 2600667737 Kiều Thị Thuỷ Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

11 2600667670 Lê Thị Quang Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

12 2600667624 Lương Văn Hợp Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026
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13 2600667649 Nguyễn Văn Minh Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

14 2600667568 Nguyễn Kim Trang Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa đường thuỷ nội địa Ngày 14/7/2026

15 2600654696 Nguyễn Tiến Quý Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

16 2600659359 Nguyễn Văn Sơn Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

17 2600659366 Nguyễn Văn Hợp Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

18 2600659373 Nguyễn Văn Chiến Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

19 2600659380 Trần Văn Nghĩa Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

20 2600667511 Đỗ Thị Dậu Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

21 2600654664 Nguyễn Ngọc Hân Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

22 2600654671 Đặng Văn Chương Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 14/7/2026

23 2600652265 Phạm Lương Chinh Xã La Phù Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

24 2600654752 Nguyễn Văn Chiến Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

25 2600662961 Trần Nam Trung
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

26 2600657062 Nguyễn Văn Tâm Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

27 2600654745 Nguyễn Kim Khí Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026
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28 2600654738 Trần Trung Nghĩa Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 14/7/2026

29 2600659253 Nguyễn Thái Bình Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

30 2600657048 Nguyễn Thị Ngọc Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

31 2600657055 Tạ Hồng Lâm Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

32 2600652191 Vũ Thị ước
K1, Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

33 2600659278 Đặng Văn Dong Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

34 2600659239 Hoàng Văn Thành Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

35 2600659246 Lê Văn Sỹ Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

36 2600659285 Nguyễn Văn Tiến Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 14/7/2026

37 2600659408 Đỗ Văn Thuý Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 14/7/2026

38 2600653276 Nguyễn Đình Dự Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

khác
Ngày 14/7/2026

39 2600653244 Lỗ Thị Diện Xã Bảo yên Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 14/7/2026

40 2600659422 Nguyễn Văn Hồng Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 14/7/2026

41 2600659292 Nguyễn Thị Hà Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

42 2600659341
Nguyễn Ngọc Tuấn 

(Vu)
Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 15/7/2026
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ĐCTS Số 
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Thời gian mời Ghi chú

43 2600659327 Nguyễn Kim Khí Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 15/7/2026

44 2600663281 Phạm Văn Sơn Khu 7, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Vận tải hành khách bằng mô tô, xe máy và 

xe có động cơ khác
Ngày 15/7/2026

45 2600659091 Phạm Văn Luận Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 15/7/2026

46 2600659101 Bùi Văn Thắng Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Sửa chữa thiết bị điện Ngày 15/7/2026

47 2600659084 Đỗ Văn Khánh Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Sửa chữa thiết bị điện Ngày 15/7/2026

48 2600659077 Nguyễn Văn Long Khu 2, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày 15/7/2026

49 2600659052 Lê Văn Mão Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 15/7/2026

50 2600659038 Nguyễn Văn Vụ Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 15/7/2026

51 2600659119 Đinh Thị Hoạt Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Sửa chữa thiết bị điện Ngày 15/7/2026

52 2600659479 Nguyễn Văn Tâm Khu 8, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 15/7/2026

53 2600665553 Nguyễn Đức  Thắng Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

54 2600654657 Nguyễn Hồng Sơn Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các 

cửa hàng chuyên doanh
Ngày 15/7/2026

55 2600659045 Trần Văn Lục Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 15/7/2026

56 2600659013 Nguyễn Ngọc Sỹ Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 15/7/2026

57 2600659006 Nguyễn Văn Kha Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Ngày 15/7/2026
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58 2600657457 Nguyễn Văn Toàn Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 15/7/2026

59 2600659172 Thiều Quang Luận Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

60 2600659221 Trần Văn Tháp Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

61 2600666959 Nguyễn Văn Dương Thị trấn thanh Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

62 2600666998 Nguyễn Văn Thanh
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

63 2600652321 Chu Văn Tài
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
0971808787 Ngày 15/7/2026

64 2600662778 Lương Hồng Quý Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

65 2600666885 Lỗ Thị Hoa
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

66 0104191260 Hoàng Lê Hải
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Hoạt động của các phòng khám nha khoa Ngày 15/7/2026

67 2600659454 Phạm Văn Hải Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 15/7/2026

68 2600659447 Kiều Đại Hải Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 15/7/2026

69 8021422007 Nguyễn Ngọc Anh Khu 7 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 15/7/2026

70 8024926330 Nguyễn Ngọc Kiêu Khu 8 Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 0984187370 Ngày 15/7/2026

71 8046722355
Nguyễn Thị Hồng 

Nhung
Khu 3 xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0973443433 Ngày 15/7/2026

72 8032021021 Đỗ Văn Thúy Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 15/7/2026
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73 8033451228 Nguyễn Mạnh Tuấn Khu 4, Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim 

loại khác chưa được phân vào đâu
Ngày 15/7/2026

74 2600229892 Nguyễn Thị Thanh Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 15/7/2026

75 8068496075 Đặng Văn Tuấn
Khu 3 - Thôn Thuỷ 

Trạm
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường..,đồ NT 

tương tự, đèn, đồ dùng GĐ còn lại chưa đưa 

vào đâu của ch CD

0982694992 Ngày 15/7/2026

76 2600658965 Phạm Văn Thuỳ Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 15/7/2026

77 2600686088 Nguyễn Văn Dậu Xã la phù Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 15/7/2026

78 2600679242 Phạm Văn Hải Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 15/7/2026

79 2600679027 Nguyễn Văn Tu Khu 7 Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ 01686749067 Ngày 15/7/2026

80 2600679002 Nguyễn Văn Đoàn Khu 7, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 15/7/2026

81 2600683390 Kiều Đại Hải Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

82 2600683640
NGUYễN TRườNG 

GIANG
xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

83 8078359663 Phạm Ngọc Quý
Khu Phố thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Bán lẻ hàng may sẵn lưu động hoặc tại chợ Ngày 16/7/2026

84 2600690694 Nguyễn Chí linh
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào 

đâu
Ngày 16/7/2026

85 2600699062 Nguyễn Thị Hoa xã - Bảo  yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026

86 2600701459 Trần Thị Điệp
Khu 3, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Ngày 16/7/2026

87 2600701466 Nguyễn Đạo Huấn xã la phù Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026
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88 2600694995 Đinh Thị Liên xã - La phù Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào 

đâu
Ngày 16/7/2026

89 2600695011 Chu Công Vận
Khu 5, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0969354235 Ngày 16/7/2026

90 2600699030 Vũ Quang Thiều Xã - bảo yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

khác
Ngày 16/7/2026

91 2600699087 Nguyễn Lâm Tới Khu 2, Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

khác
Ngày 16/7/2026

92 2600701402 Kiều Quốc Sử xã Bảo yên Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

93 2600701635 Tăng Hồng Tuân Xã bảo yên Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

94 2600706792 Nguyễn văn Chiên Xã bảo yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa 

được phân vào đâu
Ngày 16/7/2026

95 8090279647 Nguyễn Ngọc Khánh Khu 1, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 0974639850 Ngày 16/7/2026

96 2600706922 Hoàng Trung Dũng Xã Bảo yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026

97 2600707041 Nguyễn Văn Toản Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

98 2600707080 Vương Văn Mùi Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

99 2600707115 Nguyễn Phúc Xuyên Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

100 2600707059 Nguyễn Văn Hoành Xã Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

101 2600707066 Nguyễn văn Khê Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

102 2600707073 Nguyễn Văn Bài Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Ngày 16/7/2026
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103 2600709024 Nguyễn Văn Toàn Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

104 2600710615 Ngô Quang Hà
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 16/7/2026

105 8093066012 Vũ Thị Hồng Nhung Khu 2 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026

106 8099080976 Lương Duy Đô Khu 3 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

trong các cửa hàng chuyên doanh
0976707261 Ngày 16/7/2026

107 2600711129 Chu Mạnh Trường Thị trấn thanh thuỷ Xã Thanh Thủy
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô 

tô chuyên dụng)
Ngày 16/7/2026

108 2600718170 Trần Vũ Hồng Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô 

tô chuyên dụng)
Ngày 16/7/2026

109 2600721938 Nguyễn văn Sự Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô 

tô chuyên dụng)
Ngày 16/7/2026

110 2600733387 Nguyễn Khắc Quang Thị trấn thanh thuỷ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026

111 2600738917 Kiều Ngọc Anh Khu 2, Bảo Yên Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

112 2600738875 Lỗ Quốc Thiệp Xã bảom yên Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 16/7/2026

113 2600744004 Tăng Văn Bình Đoan hạ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

114 2600738988 Kiều Xuân Long Xã bảo yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

chưa được phân vào đâu
Ngày 16/7/2026

115 2600744117 Phạm Văn Tích Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào 

đâu
Ngày 16/7/2026

116 2600743995 Nguyễn Văn Thưởng Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

117 2600744131 Nguyễn Văn Sơn Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026
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118 2600729454 Đỗ Văn Quyết Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 16/7/2026

119 2600729447 Phạm Văn Ba Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 16/7/2026

120 2600704837 Phạm Đình Chính
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy Sửa chữa thiết bị điện Ngày 16/7/2026

121 8107534859 Phạm Tiến Hoài
Khu 4, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ 

của mô tô, xe máy
Ngày 17/7/2026

122 8109758974 Nguyễn Đức Hoàng Khu 1 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 17/7/2026

123 2600797895 phạm văn Dũng Sơn thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 17/7/2026

124 2600797912 Nguyễn văn Duy Sơn thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

125 2600798024 Nguyễn Xuân Nghiêm Sơn thủy Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 17/7/2026

126 2600798169 Nguyễn Văn Thanh Sơn thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường..,đồ NT 

tương tự, đèn, đồ dùng GĐ còn lại chưa đưa 

vào đâu của ch CD

Ngày 17/7/2026

127 2600800918 Tăng Thị Hằng Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

128 2600798271 lương văn Cương bảo yên Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 17/7/2026

129 2600798306 Nguyễn văn Ký Bảo yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

130 2600798352 Lương Văn Hà bảo yên Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 17/7/2026

131 2600798031 Nguyễn Ngọc Sỹ Sơn thủy Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 17/7/2026

132 2600800964 Nguyễn Trọng Oánh Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô 

tô chuyên dụng)
Ngày 17/7/2026
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133 2600800900 Nguyễn Thị Hiền Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

134 2600800989 Lương Văn Thường Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 17/7/2026

135 2600800996 Nguyễn Thị Dong Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

136 2600801012 Đỗ Đình Cương Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

137 2600801037 Vũ Quang Hà Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 17/7/2026

138 2600801069 Lê Văn Trinh Bảo Yên Xã Thanh Thủy Hoạt động dịch vụ thông tin Ngày 17/7/2026

139 8120758939 Đỗ Kim Đoàn Khu 6 Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 17/7/2026

140 8124374482 Dương Trung Kiên Khu 3 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 17/7/2026

141 2600838291 Đỗ Văn Đông Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Khai thác gỗ Ngày 17/7/2026

142 2600838301 Lê Thị Hoan Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng 

KD tổng hợp

Ngày 17/7/2026

143 2600861043 Hoàng Đình Tài Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

144 2600870224 Nguyễn Văn Công Khu 2 Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc 

thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

145 2600870249 Nguyễn Á Đông Khu 5 Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc 

thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

146 2600870513 Nguyễn Văn Bắc Khu 7, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Ngày 17/7/2026

147 2600870538 Đỗ Văn Ơn Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Ngày 17/7/2026
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148 2600870295 Nguyễn Quang Tuấn Khu 1 Bảo Yên Xã Thanh Thủy Cắt tóc, làm đầu, gội đầu Ngày 17/7/2026

149 2600870489 Tô Danh Thơ Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

150 2600870520 Nguyễn Xuân Lương Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ Ngày 17/7/2026

151 2600871933 Phạm Thị Phương
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 17/7/2026

152 2600871940 Trần Thị Hòa
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 17/7/2026

153 2600872704 Ngô Kim Đĩnh
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa 

hàng, lưu động hoặc tại chợ)
Ngày 17/7/2026

154 2600873264 Cao Huy Tùng
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa 

hàng, lưu động hoặc tại chợ)
Ngày 17/7/2026

155 2600873289 Bùi Thị Thùy
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa 

hàng, lưu động hoặc tại chợ)
Ngày 17/7/2026

156 2600873507 Nguyễn Văn Minh Bảo Yên Xã Thanh Thủy Dịch vụ ăn uống khác Ngày 17/7/2026

157 2600873521 Phan Văn Thái Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa 

hàng, lưu động hoặc tại chợ)
Ngày 17/7/2026

158 2600873539 Kiều Văn Hải Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hình thức khác (trừ bán lẻ tại cửa 

hàng, lưu động hoặc tại chợ)
Ngày 17/7/2026

159 8296654612 Tạ Văn Thanh
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 17/7/2026

160 2600875712 Nguyễn Văn Thiết
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Ngày 17/7/2026

161 8301116877 Trần Kim Liên Khu 4 Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 17/7/2026

162 8299321442 Nguyễn Hoài Nam
Khu Phố Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao Ngày 17/7/2026
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Thời gian mời Ghi chú

163 8301123507 Đỗ Thị Lan Anh khu 8, Khu 8 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 17/7/2026

164 8301124412 Nguyễn Huy Cương khu 9, Khu 9 Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 17/7/2026

165 8301124483 Nguyễn Thị Duyên Khu 9 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 17/7/2026

166 8301125906 Phạm Ngọc Quý Khu 1 Đoan Hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

0972289408 Ngày 17/7/2026

167 8301166116 Kiều Thị Huyền Khu 4 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 17/7/2026

168 8301180897 Phạm Thị Ngọt Khu phố Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 01676834828 Ngày 17/7/2026

169 8301205622 Trần Văn Hoàng Khu 2, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 17/7/2026

170 8301209994 Lương Văn Hợp Khu 1 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 17/7/2026

171 8301210397 Nguyễn Văn Đồng Khu 1 BY Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 20/7/2026

172 8301241564 Kiều Kim Định Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 20/7/2026

173 8303723926 Nguyễn Văn Tùng Khu 1, Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván 

mỏng khác

0969829773/0

943120819
Ngày 20/7/2026

174 2600877660 Nguyễn Thị Yến Khu 2, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 20/7/2026

175 8311803156 Hoàng Thế Duyệt
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0354248456 Ngày 20/7/2026

176 2600886351 Nguyễn Đức Ân Khu 1- Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Trồng lúa Ngày 20/7/2026

177 2600886369 Nguyễn Thị Hiền Khu 2, Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Trồng lúa Ngày 20/7/2026
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178 2600886390 Lê Văn Toản Khu 2- Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Trồng lúa Ngày 20/7/2026

179 2600886418 Lê Quý Long Khu 1- Sơn Thuỷ Xã Thanh Thủy Trồng lúa Ngày 20/7/2026

180 2600899449 Đường Vinh Việt Khu 1 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 20/7/2026

181 2600892041 Nguyễn Thị Thảo
Khu 3 Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và 

giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày 20/7/2026

182 2600894909 Trịnh Như Anh
Chi cục Thuế 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 20/7/2026

183 8333116904 Nguyễn Thế Thuần khu 7 Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 20/7/2026

184 2600899463
Nguyễn Thị Bích 

Phương
Khu 6 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

185 2600899495 Trần Văn Khương Khu 6 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

mô tô, xe máy
Ngày 20/7/2026

186 2600902123 Đặng Thị Hường
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

187 2600902282 Khuất Đình Quân Khu 4 Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 20/7/2026

188 2600902317 Nguyễn Thị Mỹ Thục
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

189 8344049223 Nguyễn Ngọc Dương Khu 2 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 20/7/2026

190 2600920891 Nguyễn Ngọc Phương
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Hoạt động của các phòng khám nha khoa Ngày 20/7/2026

191 2600933266
Trần Thị Hương 

Chanh

KHu Phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 20/7/2026

192 2600924060 Trần Minh Hằng
Chi cục thuế huyện 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được 

phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã 

hội)

Ngày 20/7/2026
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193 8361373798 Đặng Quốc Đạt xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 20/7/2026

194 2600938962
Nguyễn Trường 

Giang
Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến Ngày 20/7/2026

195 8372014952 Nguyễn Thị Hiệp Khu 5, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Ngày 20/7/2026

196 8372685326 Nguyễn Thị Liên Khu 2, xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
0988595091 Ngày 20/7/2026

197 2600939148 Lương Huy Đô Khu 1, Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

198 2600939155 Nguyễn Văn Trường Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

199 2600939162 Phạm Quang Trung Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

200 2600941210 Nguyễn Văn Giáp Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hàng hóa khác mới  chưa được phân 

vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày 20/7/2026

201 2600939268 Nguyễn Xuân Hợp Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

202 8394738229 Trần Công Nguyên Khu 8 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 20/7/2026

203 8395916354 Nguyễn Xuân Ngọc Khu 8 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
0977674669 Ngày 20/7/2026

204 2600941115 Quách Thị Kim Liên
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

205 2600941122 Nguyễn Văn Toàn
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

206 2600941186 Nguyễn Thị Nhung
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

207 8399872387 Nguyễn Văn Canh Khu 3 Sơn thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 20/7/2026
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208 8426996176 Trịnh Tùng Lâm
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 20/7/2026

209 8440252154
THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ 

T&T
Khu 8 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0989689900 Ngày 20/7/2026

210 8437288834 Vương Thị Hồng
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0983258257 Ngày 20/7/2026

211 8438008889 Nguyễn Tiến Quyết Khu 1 sơn Thủy Xã Thanh Thủy Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn từ thịt Ngày 21/7/2026

212 8445420652 Lương Thị Thanh Khu 6 xã SơnThủy Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 0979555276 Ngày 21/7/2026

213 8451940988 Đỗ Văn Lý Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 21/7/2026

214 8452800101 Nguyễn Thị Sen
Khu 6, Thị trán 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt 

động thể thao)

0981345396 Ngày 21/7/2026

215 2600969826 Lê Thị Thanh Hương
Khu 3, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế trong các 

cửa hàng chuyên doanh
Ngày 21/7/2026

216 2600974456 Phạm Thị Lê Khu 3  Bảo yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 21/7/2026

217 2600974463 Trần Thị Hoa Khu 7 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

01639104754 Ngày 21/7/2026

218 8466695295 Nguyễn Ngọc Oánh Khu 9 Bảo Yên Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

219 8468659479 Phạm Ngọc Tình Khu 7 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

220 8476887493 Kiều Xuân Hà
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0982752905 Ngày 21/7/2026

221 8478136358 Nguyễn Xuân Tuấn Khu 7 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

222 8481830693 Phạm Lương Luân Khu 3 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026
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223 8495661597 Lê Thị Thanh Hoa
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 0961155355 Ngày 21/7/2026

224 8491852921 Phạm Duy Chinh
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 21/7/2026

225 2600986645 Trần Đại Thạch Khu 7 - Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa 

được phân vào đâu
0973880270 Ngày 21/7/2026

226 8492036877 Trần Huy Tưởng Khu 4, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 21/7/2026

227 2600986966 Đỗ Thanh Tuấn Khu 1 Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ 01653999144 Ngày 21/7/2026

228 2600991324 Nguyễn Thị Yến Khu Phố Xã Thanh Thủy
Bán lẻ thiết bị viễn thông trong các cửa 

hàng chuyên doanh
Ngày 21/7/2026

229 2600991437 Nguyễn Văn Canh Khu 3 Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 21/7/2026

230 2600991444 Lương Văn Sinh Khu 6 Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 21/7/2026

231 2600991483 Nguyễn Tiến Mạnh Khu 03 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 21/7/2026

232 2600991532 Phạm Thị Nhung Khu 2, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục) Ngày 21/7/2026

233 2600991701 Nguyễn Thị Quyên Khu 2 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 21/7/2026

234 2600991719 Nguyễn Văn Thắng Khu 5 xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Xây dựng nhà các loại Ngày 21/7/2026

235 2600991814 Đặng Thế Hùng Khu 6 xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Dịch vụ phục vụ đồ uống Ngày 21/7/2026

236 2600991853 Nguyễn Mạnh Tuấn Khu 07 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 21/7/2026

237 2600991821 Vũ Thị Huyên Khu 9 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 21/7/2026
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238 2600991860 Nguyễn Trường Tây Khu 7 Xã Thanh Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Ngày 21/7/2026

239 2600991885 Nguyễn Văn Minh Khu 01 Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày 21/7/2026

240 2600992053
"NGUYỄN THỊ 

PHONG LAN

Khu 9 thị trấn 

Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh 

Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 21/7/2026

241 2600992021 Nguyễn Trường Lam Khu 3 Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 21/7/2026

242 2600992039 Dương Xuân Bình Khu 04 Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 21/7/2026

243 2600992014 TRẦN ĐÌNH KIỂU

Khu 9 thị trấn 

Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh 

Xã Thanh Thủy Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại Ngày 21/7/2026

244 2600992092 Lê Hoài Vũ Khu 04 Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác 

chưa được phân vào đâu
Ngày 21/7/2026

245 2600992293 PHẠM THỊ HIỆP

Khu 3 thị trấn 

Thanh Thủy, huyện 

Thanh Thủy, tỉnh 

Xã Thanh Thủy

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ 

tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt 

động thể thao)

979.535.194 Ngày 21/7/2026

246 2600992462 Đỗ Văn Đức Khu 2 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

247 2600992529 Nguyễn Văn Long Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

248 2600992543 Lê Hiền Bình Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

249 2600992550 Nguyễn Đức Ngọc Khu 2 Xã Thanh Thủy Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Ngày 21/7/2026

250 8506955672 Trần Anh Thương Khu 8 Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 21/7/2026

251 8512734791 Cao Kim Hạnh
Khu 4, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 

mô tô, xe máy
0912608032 Ngày 22/7/2026

252 8517785937 Nguyễn Tiến Đại Khu 4, Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các 

cửa hàng chuyên doanh
0916122100 Ngày 22/7/2026
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253 8519736195 Lương Anh Tuấn Khu 3, xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ 

sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
0964285418 Ngày 22/7/2026

254 2601001643
LƯƠNG KIM 

THỊNH
Khu 3 Xã Thanh Thủy Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác Ngày 22/7/2026

255 2601002189 Đỗ Huy Chỉnh khu 1, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Bán buôn hàng may mặc 0971578078 Ngày 22/7/2026

256 2601002196 Phạm Văn Dũng Khu 7, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

01658074711 Ngày 22/7/2026

257 2601002206 Trần Ngọc Tới Khu 7, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

01683095319 Ngày 22/7/2026

258 2601003753 Khổng Thị Hằng Khu 3 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 22/7/2026

259 2601003418 Chu Minh Đức Khu 7 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 22/7/2026

260 2601003714 Nguyễn Thị Hiền Khu 4 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 22/7/2026

261 2601003721 Vũ Đức Thành Khu 4 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 22/7/2026

262 2601003739 Hoàng Hữu Nghị Khu 5 BY Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 22/7/2026

263 2601003746
Nguyễn Thị Thanh 

Thủy
Khu 3 Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 22/7/2026

264 8541986296 Nguyễn Văn Trường Khu 1, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Bán lẻ lương thực lưu động hoặc tại chợ Ngày 22/7/2026

265 2601019496 Phan Trọng Đồng Thi tran thanh thuy Xã Thanh Thủy Dịch vụ ăn uống Ngày 22/7/2026

266 2601019506 Ðoàn Sơn Hào
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 22/7/2026

267 2601019513 Nguyễn Ngọc Hải Thi tran thanh thuy Xã Thanh Thủy Dịch vụ ăn uống Ngày 22/7/2026
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nhà/Đường phố

ĐCTS Tên 

Phường/Xã
Tên ngành nghề KD chính

Điện thoại 

bàn
Thời gian mời Ghi chú

268 2601019520 Trần Mạnh Trung
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Dịch vụ ăn uống Ngày 22/7/2026

269 2601019545 Nguyễn Thị Sơn
Chợ Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

270 2601019577 Phạm Thị Thoan
Chợ Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

271 2601019633 Nguyễn Tiến Mạnh Khu 3, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

272 2601019640 Tăng Văn Bình Xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

273 2601019697 Nguyễn Văn Phương Xã Ðoan Hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

274 2601019915 Nguyễn Ngọc Oánh Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 22/7/2026

275 2601019922 Nguyễn Hữu Huệ Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 22/7/2026

276 2601019947 Nguyễn Văn Vượng Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Chế biến gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường,tủ, bàn, ghế); SX SP từ rơm, rạ và 

vật liệu tết bện

Ngày 22/7/2026

277 2601019954 Lưu Quang Huy Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Chế biến gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường,tủ, bàn, ghế); SX SP từ rơm, rạ và 

vật liệu tết bện

Ngày 22/7/2026

278 2601019961 Nguyễn Thị Hưng Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 22/7/2026

279 2601019986 Nguyễn Mạnh Trí Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 22/7/2026

280 2601019993 Vũ Huy Thông Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ khác)
Ngày 22/7/2026

281 2601020004 Nguyễn Thị Hiền Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

282 2601020011 Nguyễn Anh Bốn Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026



STT Mã số thuế Tên NNT
ĐCTS Số 

nhà/Đường phố

ĐCTS Tên 

Phường/Xã
Tên ngành nghề KD chính

Điện thoại 

bàn
Thời gian mời Ghi chú

283 2601020029 Nguyễn Thị Thanh Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

284 2601020808 Bùi Văn Quang Khu 1, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

285 2601020798 Nguyễn Văn Tỉnh Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
Ngày 22/7/2026

286 2601020815 Nguyễn Tiến Linh Khu 8, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong các cửa hàng kinh doanh tổng 

hợp
0973235380 Ngày 22/7/2026

287 2601020854 Lê Thị Tố Nga Khu 2, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 22/7/2026

288 2601021505 TRẦN MINH ĐỨC c Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 22/7/2026

289 2601022989 Nguyễn Thị Liên Xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 22/7/2026

290 8576391980 Nguyễn Văn Tưởng
Thị Trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Vận tải hành khách đường bộ khác chưa 

được phân vào đâu
Ngày 22/7/2026

291 2601025919 Nguyễn Thị Nhung
Chợ Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 23/7/2026

292 2601025972 Nguyễn Kim Quý
Chợ Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Vận tải hành khách bằng xe lam, xe lôi, xe 

máy
Ngày 23/7/2026

293 2601026045 Đỗ Quyết Chiến
Khu 4, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Ngày 23/7/2026

294 2601026052 Nguyễn Xuân Hòa Khu 7 Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 23/7/2026

295 8603492437 Phạm Hữu Dũng Khu 3, Đoan Hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 23/7/2026

296 2601035554 Vũ Thị Thu Đoan Hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng 

KD tổng hợp

Ngày 23/7/2026

297 2601036903 Bùi Thị Nguyệt Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ dầu hoả, gas, than nhiên liệu dùng 

cho gia đình trong các cửa hàng chuyên 

doanh

Ngày 23/7/2026



STT Mã số thuế Tên NNT
ĐCTS Số 

nhà/Đường phố

ĐCTS Tên 

Phường/Xã
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bàn
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298 2601036893 Nguyễn Văn Vinh Khu 3, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bánlẻđường,sữa&các 

spsữa,bánh,mứt,kẹo&các spc.biếntừ 

ngũcốc,bột,t.bột trongcác 

0868578345 Ngày 23/7/2026

299 2601036910 Đàm Thị Thao Sơn Thủy Xã Thanh Thủy
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện 

trong các cửa hàng chuyên doanh
Ngày 23/7/2026

300 2601036935 Đỗ Văn Tuấn Khu 1, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 23/7/2026

301 2601036942 Nguyễn Văn Lâm Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 23/7/2026

302 2601036967 Nguyễn Mạnh Hà Khu 5, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Cưa, xẻ và bào gỗ Ngày 23/7/2026

303 2601036974 Lê Văn Dũng Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bánlẻđường,sữa&các 

spsữa,bánh,mứt,kẹo&các spc.biếntừ 

ngũcốc,bột,t.bột trongcác 

Ngày 23/7/2026

304 2601036981 Nguyễn Văn Quỳnh Khu 3, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bánlẻđường,sữa&các 

spsữa,bánh,mứt,kẹo&các spc.biếntừ 

ngũcốc,bột,t.bột trongcác 

Ngày 23/7/2026

305 2601036999 Nguyễn Văn Mưu Khu 3, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bánlẻđường,sữa&các 

spsữa,bánh,mứt,kẹo&các spc.biếntừ 

ngũcốc,bột,t.bột trongcác 

Ngày 23/7/2026

306 2601037329 Phạm Văn Đức
Chợ Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ KHÁC Ngày 23/7/2026

307 8651933297 Nguyễn Văn Công
Khu 5, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ 0393479489 Ngày 23/7/2026

308 2601051877 Vũ Đình Bang
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống 0985040390 Ngày 23/7/2026

309 8695261980 Nguyễn Thị Thu Thủy Khu 5 Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 23/7/2026

310 2601058696 Bùi Thị Minh
Khu 2, Xã Sơn 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0335952599 Ngày 23/7/2026

311 2601058706 Trần Văn Hồng
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thủy Bán lẻ đồ uống lưu động hoặc tại chợ 0978224861 Ngày 23/7/2026

312 2601060896
Nguyễn Thị Hằng 

Nga
Khu 4, xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0972273224 Ngày 23/7/2026



STT Mã số thuế Tên NNT
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nhà/Đường phố

ĐCTS Tên 

Phường/Xã
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313 2601063495
Nguyễn Thị Thanh 

Huyền
Khu 2 xã Đoan Hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0978129049 Ngày 23/7/2026

314 2601063544 Trần Thị Như Ý Khu 1 xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác chưa được phân vào đâu trong 

các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
0988505037 Ngày 23/7/2026

315
8139169831-

002
Trần Hồng Viễn

Khu phố, thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0971758767 Ngày 23/7/2026

316
8443199124-

001
Nguyễn Văn Sơn

Khu 7, Xã Sơn 

Thủy
Xã Thanh Thủy Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0983245335 Ngày 23/7/2026

317
8407882462-

001
Nguyễn Đức Chiêu Khu 2, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ 0979187652 Ngày 23/7/2026

318
8747732584-

001
Ðỗ Công Huân

Khu 5, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa 

hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn 

nhanh)

0964248762 Ngày 23/7/2026

319
8739557113-

001
Trần Văn Thanh

Khu 8, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống (trừ cửa 

hàng ăn uống thuộc chuỗi cửa hàng ăn 

nhanh)

0984608312 Ngày 23/7/2026

320
8074134732-

001

Hộ kinh doanh Đỗ 

Quang Doanh
Khu 6, xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0986503638 Ngày 23/7/2026

321
8074134732-

002

Hộ kinh doanh Đỗ 

Quang Doanh

Khu 4, thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
0986503638 Ngày 23/7/2026

322
8296824335-

001

HỘ KINH DOANH 

NGUYỄN THỊ LAM
Khu Phố Xã Thanh Thủy Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 0386992623 Ngày 23/7/2026

323
8626150013-

001
Nguyễn Thị Duyên Khu 1, xã Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên 

doanh
0396576119 Ngày 23/7/2026

324 2600282670 Trần Quang Sơn
Khu 3, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày 04/8/2026

325 2600121232 Nguyễn Văn Toản Xã La Phù Xã Thanh Thủy Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình Ngày 04/8/2026

326 2600121666 Nguyễn Văn Thiện
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

327 2600121722 Nguyễn Thị Loan
Khu 5, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026
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328 2600122130 Vũ Thị Mai Xã La Phù Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

329 2600259417 Chu Thị Thơ La Phù Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

330 2600230270 Lê Văn Tài
Khu phố, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống Ngày 04/8/2026

331 2600139085 Nguyễn Thị Hạnh Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 04/8/2026

332 2600139180 Nguyễn Văn Lý Xã Bảo yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 04/8/2026

333 2600139159 Trương Thị Sơn Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

334 2600244160 Nguyễn Thị Thu
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

335 2600253077 Hoàng Thị Yến La Phù Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 04/8/2026

336 2600244121 Nguyễn Trọng Đồng
Khu 5 -Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 04/8/2026

337 2600253052 Nguyễn Thị Hoà xã La Phù Xã Thanh Thủy Quán rượu, bia, quầy bar Ngày 04/8/2026

338 2600269983
Cửa hàng vật tư NLN 

Huyện Thanh thuỷ
Xã La phù Xã Thanh Thủy

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, 

tre, nứa) và động vật sống
0210 877346 Ngày 04/8/2026

339 2600281973 Nguyễn Văn Mạnh La phù thanh thuỷ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng 

KD tổng hợp

Ngày 04/8/2026

340 2600281998 Phan Văn Bích La phù Thanh thuỷ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ lương thực, t.phẩm, đồ uống,thuốc lá, 

thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong cửa hàng 

KD tổng hợp

Ngày 04/8/2026

341 2600270026 Trần Văn Đức Xã La phù Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày 04/8/2026

342 2600296715 Cao Mạnh Giang Khu phố Xã La phù Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 04/8/2026
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343 2600259488
Nguyễn Quang 

Nguyên
Khu 3, Bảo Yên Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

344 2600312325 Trần Quang Trung Xã La phù Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày 04/8/2026

345 2600330275 Nguyễn Ngọc Thắng Đoan hạ Xã Thanh Thủy
Bán lẻ trong cửa hàng kinh doanh tổng hợp 

khác
Ngày 04/8/2026

346 2600330691 Chu Văn Chức
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

347 2600340273 Tô Thị Lan Phương
Khu 5, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 04/8/2026

348 2600340347 Vũ Thị Thoa
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh 

tổng hợp
Ngày 04/8/2026

349 2600340322 Trần Đưc Minh La Phù Xã Thanh Thủy
Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác 

còn lại chưa được phân vào đâu
Ngày 04/8/2026

350 2600381181 Khuất Thị Chinh
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô 

TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG 

CƠ KHÁC

Ngày 04/8/2026

351 2600381167 Trần Kim  Oanh
Khu 7, Thị trấn 

Thanh Thủy
Xã Thanh Thủy

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô 

TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG 

CƠ KHÁC

0912746338 Ngày 04/8/2026

352 2600381093 Nguyễn Đình Chinh
Thị trấn Thanh 

Thủy
Xã Thanh Thủy

Bán lẻ hàng hóa khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh
Ngày 04/8/2026

353 2600387627 Nguyễn Thị Chanh
Khu 8, Thị trấn 

Thanh Thuỷ
Xã Thanh Thủy

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô 

TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG 

CƠ KHÁC

Ngày 04/8/2026

354 2600393638 Nguyễn Anh Chiển Bảo Yên Xã Thanh Thủy

BÁN BUÔN VÀ BÁN LẺ; SỬA CHỮA Ô 

TÔ, MÔ TÔ, XE MÁY VÀ XE CÓ ĐỘNG 

CƠ KHÁC

Ngày 04/8/2026

355 2600401430 Nguyễn Thị Nga Khu 2, Sơn Thủy Xã Thanh Thủy

Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi 

và vật liệu xd khác trong các cửa hàng 

chuyên doanh

Ngày 04/8/2026

356 2600428351 Nguyễn Đức Thụ Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Ngày 04/8/2026

357 2600428369 Nguyễn Văn Phương Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy

Bán lẻ đường, sữa, sp sữa, bánh, mứt, kẹo, 

sp chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột của ch 

chuyên doanh

Ngày 04/8/2026



STT Mã số thuế Tên NNT
ĐCTS Số 

nhà/Đường phố

ĐCTS Tên 

Phường/Xã
Tên ngành nghề KD chính

Điện thoại 

bàn
Thời gian mời Ghi chú

358 2600461503 Nguyễn Văn Sơn Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 

xây dựng
Ngày 04/8/2026

359 2600451544 Nguyễn Văn Tưởng Xã Bảo Yên Xã Thanh Thủy
Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản 

phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện
Ngày 04/8/2026

360 8018381696 Nguyễn Thành Chính Khu 7 Xã Thanh Thủy Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp Ngày 04/8/2026

361 2600462514 Vũ Trọng Tài Xã Bảo yên Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 04/8/2026

362 2600461510 Đỗ Văn Lý Xã Sơn thuỷ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 04/8/2026

363 2600461567 Lê Văn Đức Xã Đoan hạ Xã Thanh Thủy Vận tải đường bộ khác Ngày 04/8/2026

Trần Minh Hằng Hà Tiến Dũng

TỔ CNKD PHÓ TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

KT. TRƯỞNG THUẾ CƠ SỞ

Tam Nông, ngày 9 tháng 7 năm 2026


